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Công ty chúng tôi đã có bề dày hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp các phương tiện cơ giới đường bộ. Công ty luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, thể hiện bằng việc đào tạo trình độ chuyên sâu cho cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công nhân lành nghề, đầu tư dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, lắp ráp, hợp tác với các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, đồng thời vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức BVQI cấp chứng chỉ. Công ty chúng tôi tự hào đã xây dựng và giữ vững thương hiệu sản phẩm ô tô tải Hoa Mai trong suốt thời gian qua. Đây cũng là niềm tin và niềm tự hào của ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam. 
Thương hiệu và uy tín đối với khách hàng là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Công ty chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, hoàn hảo nhất và mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng các yêu cầu của Quý khách hàng. 
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm Ô tô tải HOA MAI.
Khi Quý khách cần Bảo dưỡng xe, hãy lưu ý rằng Đại lý được ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai hiểu rõ xe của bạn nhất. Các Đại lý được ủy quyền có đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, các dụng cụ chuyên dụng, phụ tùng thay thế do chính Nhà máy cung cấp và luôn sẵn lòng phục vụ yêu cầu của Quý khách.
Chủ sử dụng xe luôn cần những thông tin quan trọng. Vì vậy cuốn sách này là cẩm nang không thể thiếu được giao trực tiếp cho chủ sử dụng xe, và nó luôn được mang theo xe khi chuyển giao quyền sở hữu cho chủ mới.
Cuốn sách hướng dẫn sử dụng này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về chế độ bảo hành, các nguyên tắc vận hành, bảo dưỡng và sử dụng chiếc xe của bạn hợp lý. Chúng tôi khuyên Quý khách nên đọc cuốn sách này và tuân thủ các khuyến nghị để bạn có thể vận hành chiếc xe một cách an toàn và hiệu quả nhất.
Công ty TNHH ô tô Hoa Mai có nhiều chủng loại xe ô tô tải với những trang thiết bị, phụ tùng và đặc điểm kỹ thuật của từng loại xe khác nhau. Do đó có thể có những thiết bị được mô tả bằng hình minh họa trong cuốn sách này và các không hoàn toàn chính xác với chiếc xe của bạn. Nếu bạn có thắc mắc vấn đề gì xin liên hệ với nơi bán xe cho bạn.
Vì sự cải tiến, phát triển sản phẩm là mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng nên chúng tôi có quyền được thay đổi các đặc điểm kỹ thuật vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Các thông số kỹ thuật và thông tin trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành.

Chúc các bạn lái xe an toàn và hiệu quả!
Công ty TNHH ô tô Hoa Mai - 2018
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[bookmark: _Toc524469392]GIỚI THIỆU
Cách sử dụng sách
Chạy rà


[bookmark: _Toc524469393]1. Cách sử dụng sách
Chúng tôi muốn giúp Quý khách đạt được sự thoải mái và hiệu quả nhất sau tay lái với chiếc xe ô tô tải Hoa Mai của bạn. Cuốn sách hướng dẫn sử dụng này có thể giúp bạn theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ cuốn sách này. Tuy nhiên để có thể tránh gây tai nạn, thương tích hoặc tử vong, ít nhất bạn phải đọc phần Cảnh báo và Cẩn thận trong cuốn sách này, có thể dễ thấy qua các dấu hiệu dưới đây.
Các hình vẽ minh họa bên cạnh các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này giúp giải thích rõ ràng nhất về chiếc xe HOA MAI của bạn. Khi đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng này bạn có thể tìm thấy các đặc tính, các thông tin quan trọng về an toàn và lái xe trong các điều kiện đường xá khác nhau.
Các phần: Cuốn sách này gồm 6 phần. Mỗi phần bắt đầu bằng một bảng mục lục, bạn có thể xem qua phần này để tìm các thông tin bạn cần.
Bạn sẽ tìm thấy nhiều phần Cảnh báo, Cẩn thận và Chú ý. Các phần Cảnh báo và Cẩn thận được soạn trong sách để tăng độ an toàn cá nhân và đảm bảo bạn luôn hài lòng với chiếc xe Ô tô tải HOA MAI của bạn. Bạn nên đọc tất cả các Quy trình và khuyến nghị trong các phần Cảnh báo, Cẩn thận và Chú ý này.
[bookmark: _Toc524469394]2. Quá trình chạy rà (rodage)
Chiếc xe của bạn không cần quá trình chạy rà đặc biệt. Bạn có thể tăng hiệu suất hoạt động, tính kinh tế và thời gian sử dụng xe nếu tuân theo một số chỉ dẫn đơn giản khi lái xe trong 1.000 km (600 dặm) đầu tiên.
Không bắt động cơ làm việc ở tốc độ cao và tránh dùng hết ga lúc khởi hành xe.
Không lái xe ở một tay số nhất định trong một thời gian dài, dù chậm hoặc nhanh. Thay đổi tốc độ động cơ sẽ có lợi trong quá trình chạy rà, không được ép ga cho động cơ. Tránh phanh gấp, trừ trong trường hợp khẩn cấp, để phanh có thể điều chỉnh đúng.
 (
C
ẩ
n th
ậ
n
Ph
ầ
n c
ẩ
n th
ậ
n nh
ắ
c nh
ở
 tình hu
ố
ng có th
ể
 gây th
ươ
ng tích, có th
ể
 r
ấ
t n
ặ
ng n
ế
u không tuân theo các ch
ỉ
 d
ẫ
n.
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Cảnh báo
Phần Cảnh báo nhắc nhở tình huống có thể đẫn đến thương tích nặng hoặc tử vong nếu không tuân theo các cảnh báo này.
)[image: 02]
 (
Chú ý
Phần Chú ý nhắc nhở tình huống có thể gây hỏng hóc xe bạn nếu không tuân theo các chỉ dẫn.
)

[bookmark: _Toc524469395]NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ XE Ô TÔ TẢI HOA MAI
Khóa cửa
Cửa kính
Ghế ngồi
Dây đai an toàn
Cửa đổ nhiên liệu
Tay lái
Gương
Đèn trong xe
Cửa thông gió


 (
Cảnh báo - Chìa khóa nguồn
Để trẻ em một mình trong xe với chìa khóa nguồn là nguy hiểm ngay cả khi chìa khóa nguồn không có trong ổ khóa. Trẻ em thường bắt chước người lớn và có thể tra chìa khóa nguồn vào ổ khóa. Chìa khóa nguồn sẽ cho phép trẻ sử dụng các núm điều khiển khác, hoặc thậm chí làm xe chuyển động gây thương tích nghiêm trọng và có thể tử vong. Không bao giờ để chìa khóa trong xe nếu có trẻ em mà không có người trông giữ.
)[image: 02]
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Cẩn thận
Chỉ sử dụng chìa khóa nguồn kèm theo xe. Nếu sử dụng chìa khóa không đúng, khóa nguồn có thể không xoay v
ề
 v
ị
 trí sau khi kh
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ế
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đ
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u này x
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ộ
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ẽ
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ế
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ng mô t
ơ
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ng và có th
ể
 gây cháy n
ổ
 do dòng 
đ
i
ệ
n qua dây d
ẫ
n quá cao.
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[bookmark: _Toc524469396]1. Khóa cửa
Khóa cửa bằng tay

· Cả hai cửa có thểđược khóa và mở bằng chìa.
· Xoay chìa khóa về bên phải để khóa và về trái để mở.
· Khi khóa cửa đãđược mở bạn có thể mở cửa bằng cách kéo tay mở khóa.
· Khóa cửa không dùng chìa
· Để khóa cửa không dùng chìa, ấn chốt khóa cửa từ bên trong và đóng cửa.
· Khóa cửa từ bên trong
· Để khóa cửa, ấn chốt khóa cửa xuống.
· Để mở cửa, kéo chốt khóa cửa lên.
· Để mở cửa, kéo tay mở trong về phía trong ca bin.
 (
C
hú ý
Luôn rút chìa khóa nguồn, kéo phanh tay, đóng tất cảc các cửa kính và khóa tất cả các cửa khi để xe không có người trông.
)
[bookmark: _Toc524469397]2. Cửa kính
Cửa kính được nâng hạ bằng tay
[image: Cua kinh]
Sử dụng tay quay cửa kính để nâng hạ cửa kính .

 (
Cảnh báo 
Luôn kiểm tra lại để chắc chắn rằng cánh tay, tay và các vật khác không cản trở cửa kính trước khi đóng.
)[image: 02]
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nh báo - Lái xe
Không cho phép tr
ẻ
 em 
đượ
c ngh
ị
ch c
ử
a kính. Chúng có th
ể
 b
ị
 th
ươ
ng tích n
ặ
ng ho
ặ
c gây th
ươ
ng t
í
ch cho ng
ườ
i khác.
Không bao gi
ờđ
i
ề
u ch
ỉ
nh gh
ế
 lái ho
ặ
c l
ư
ng gh
ế
 khi xe 
đ
ang ch
ạ
y. 
Đ
i
ề
u này có th
ể
 gây m
ấ
t kh
ả
 n
ă
ng 
đ
i
ề
u khi
ể
n và th
ươ
ng t
í
ch nghi
ê
m tr
ọ
ng th
ậ
m chí t
ử
 vong.
Không 
để
 hành lý ho
ặ
c v
ậ
t d
ụ
ng khác 
ả
nh h
ưở
ng 
đế
n v
ị
 trí bình th
ườ
ng c
ủ
a l
ư
ng gh
ế
. Các v
ậ
t d
ụ
ng này có th
ể
 ng
ă
n c
ả
n vi
ệ
c khóa l
ư
ng gh
ế
, 
đ
i
ề
u này có th
ể
 d
ẫ
n 
đế
n th
ươ
ng t
í
ch nghi
ê
m tr
ọ
ng ho
ặ
c t
ử
 vong khi x
ả
y ra va ch
ạ
m ho
ặ
c phanh g
ấ
p.
Luôn lái xe và 
đ
i xe v
ớ
i l
ư
ng gh
ếở
 v
ị
 trí th
ẳ
ng 
đứ
ng, dây 
đ
ai an to
à
n ph
ầ
n vai ph
ả
i v
ừ
a v
ặ
n và ph
ầ
n hông ph
ả
i 
ở
 v
ị
 trí ngang hông. 
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Không bao gi
ờđể
 tr
ẻ
 em ho
ặ
c v
ậ
t nuôi trong xe mà không có ng
ườ
i trông. Xe 
đượ
c 
đ
ó
ng k
í
n s
ẽ
 r
ấ
t nóng, gây t
ử
 vong ho
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c th
ươ
ng t
í
ch n
ặ
ng cho tre em và v
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u không th
ể
 ra kh
ỏ
i xe.
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Chú ý
N
ế
u b
ạ
n th
ấ
y xe b
ị
 l
ắ
c và rung (do tác 
độ
ng c
ủ
a gió) khi c
ử
a kính m
ộ
t bên m
ở
, b
ạ
n nên m
ở
 hé c
ử
a kính 
đố
i di
ệ
n 
để
 h
ạ
n ch
ếđ
i
ề
u này.
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[bookmark: _Toc524469398]3. Ghế ngồi
Đểđiều chỉnh độ ngửa lưng ghế
· Tỳ nhẹ về phía trước và nâng lẫy điều chỉnh ngửa lưng ghế trên cạnh cửa ghế, gần phía sau ghế.
· Tỳ nhẹ ghế về phía sau và điều chỉnh lưng ghếđến vị trí mong muốn.
· Nhả lẫy điều chỉnh và đảm bảo rằng lưng ghếđã vào đúng vị trí. (Cần điều chỉnh phải ở vị trí cũđể khóa lưng ghế).
[image: Ghe 2]
Điều chỉnh ghế về phía trước hoặc sau
· Kéo cần điều chỉnh trượt ghế ở dưới cạnh trước của đệm ghế và giữ cần điều chỉnh.
· Trượt ghế đến vị trí mong muốn.
· Nhả cần điều chỉnh và đảm bảo ghế được khóa đúng vị trí.
[image: Ghe 1]
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Để
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Không tháo t
ấ
m th
ả
m tr
ả
i sàn xe s
ẽ
 làm nhi
ệ
t 
độ
 khoang máy xông lên ca bin.
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[bookmark: _Toc524469399]4. Dây đai an toàn
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nh báo 
Lái xe nên luôn s
ử
 d
ụ
ng dây 
đ
ai an to
à
n 
đượ
c trang b
ịđể
 h
ạ
n ch
ế
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ố
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đ
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ơ
 b
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ng t
í
ch nghi
ê
m tr
ọ
ng.
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C
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nh báo - Sau khi va ch
ạ
m
C
ụ
m dây 
đ
ai an to
à
n c
ó
 th
ể
 b
ị
 kéo dãn ho
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c h
ỏ
ng sau khi ch
ị
u áp l
ự
c ho
ặ
c l
ự
c va ch
ạ
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Toàn b
ộ
 h
ệ
 th
ố
ng dây 
đ
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n n
ê
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đượ
c ki
ể
m tra sau khi va ch
ạ
m. T
ấ
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ả
 các dây 
đ
ai, m
ó
c kh
ó
a v
à
 c
á
c b
ộ
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ậ
n c
ứ
ng b
ị
 h
ỏ
ng do tai n
ạ
n nên 
đượ
c thay th
ế
 tr
ướ
c khi s
ử
 d
ụ
ng l
ạ
i.
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Chúng tôi khuyến nghị rằng lái xe phải luôn được giữ bằng dây đai an toàn được trang bị trên xe. Việc sử dụng dây đai an toàn đúng cách sẽ giảm nguy cơ bị thương hoặc tử vong trong trường hợp  tai nạn hoặc phanh gấp.
Dây đai an toàn sẽ giữ tốt nhất khi:
- Lưng ghếđược khóa thẳng.
- Lái xe ngồi thẳng.
- Phần dây đai hông vừa hoặc thấp hơn hông lái xe.
- Phần dây đai an toàn vai chật sát vào ngực.
 (
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c d
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Dây 
đ
ai an to
à
n n
ê
n 
đượ
c ki
ể
m tra 
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nh k
ỳđể
 xem có b
ị
 s
ờ
n ho
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c h
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ế
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c h
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n c
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u dây 
đ
ai an to
à
n kh
ô
ng c
ò
n trong t
ì
nh tr
ạ
ng t
ố
t thì ph
ả
i thay th
ế
 ngay. 
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 (
C
ả
nh báo - Dây 
đ
ai an to
à
n b
ị
 xo
ắ
n
Không bao gi
ờ
 lái xe ng
ồ
i trên xe v
ớ
i dây 
đ
ai an to
à
n b
ị
 k
ẹ
t ho
ặ
c xo
ắ
n. N
ế
u b
ạ
n không th
ể
 g
ỡ
 xo
ắ
n ho
ặ
c g
ỡ
 k
ẹ
t, hãy 
đế
n 
Đạ
i lý 
đượ
c 
ủ
y quy
ề
n c
ủ
a HOA MAI ho
ặ
c x
ưở
ng s
ử
a ch
ữ
a có 
đủđ
i
ề
u ki
ệ
n k
ỹ
 thu
ậ
t.
)[image: 02]
 (
C
ẩ
n th
ậ
n - H
ỏ
ng dây 
đ
ai an to
à
n
Không bao gi
ờđ
ó
ng c
ử
a k
ẹ
t vào dây 
đ
ai an to
à
n. 
Đ
i
ề
u này có th
ể
 gây h
ỏ
ng hóc dây 
đ
ai an to
à
n ho
ặ
c m
ỏ
 cài và t
ă
ng nguy c
ơ
 b
ị
 th
ươ
ng t
í
ch trong tr
ườ
ng h
ợ
p tai n
ạ
n x
ả
y ra.
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 (
C
ả
nh báo - S
ử
 d
ụ
ng dây 
đ
ai an to
à
n
V
ị
 trí trong xe b
ạ
n có l
ắ
p c
ụ
m dây 
đ
ai an to
à
n g
ồ
m có khóa cài và m
ỏ
 cài thi
ế
t k
ếđể
 s
ử
 d
ụ
ng chung v
ớ
i nhau: 
Ch
ỉ
 s
ử
 d
ụ
ng dây 
đ
ai an to
à
n vai tr
ê
n vai ngo
à
i. Kh
ô
ng bao gi
ờđ
eo d
â
y an to
à
n vai ph
í
a d
ướ
i cánh tay. 
Không bao gi
ờđ
eo d
â
y an to
à
n v
ò
ng qua c
ổđể
 v
ừ
a v
ớ
i ph
ầ
n vai phía trong. 
Không bao gi
ờ
 s
ử
 d
ụ
ng chung dây 
đ
ai an to
à
n.
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[bookmark: _Toc524469400]5. Cửa đổ nhiên liệu
· Mở nắp cửa đổ nhiên liệu, mở khóa và xoay ngược chiều kim đồng hồ.
· Để đóng nắp bình nhiên liệu, xoay nắp bình theo chiều kim đồng hồ đến khi phát ra tiếng "tạch" và khóa theo chiều ngược với khi mở.
· Nếu nắp bình nhiên liệu bị kẹt không xoay được, hãy ấn hoặc rút nhẹ lên rồi xoay.
 (
Chú ý
Không làm tràn nhiên li
ệ
u lên m
ặ
t thùng có th
ể
 làm h
ỏ
ng l
ớ
p s
ơ
n.
)
 (
C
ả
nh báo – Khi n
ạ
p nhiên li
ệ
u
H
ơ
i nhi
ê
n li
ệ
u r
ấ
t nguy hi
ể
m trong vài tình hu
ố
ng. Khi n
ạ
p nhiên li
ệ
u luôn luôn t
ắ
t máy và không bao gi
ờđể
 xu
ấ
t hi
ệ
n tia l
ử
a ho
ặ
c 
để
 ng
ọ
n l
ử
a g
ầ
n k
ế
 c
ổ
 thùng nhiên li
ệ
u.
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[bookmark: _Toc524469401]6. Tay lái
Tay lái có điều chỉnh độ  nghiêng và trợ lực (nếu có trang bị):
· Khi thay đổi góc độ tay lái thì nâng cần khóa lên, cần này ở dưới cột tay lái. Kế tiếp điều chỉnh góc độ tay lái và buông cần ra. Phải chắc chắn là nút gài được trở lại vị trí ban đầu của nó.
· Sau khi điều chỉnh xong tay lái đến vị trí thích hợp và khóa lại, di chuyển tay lái lên xuống để kiểm tra và chắc chắn nó đã khóa đúng vị trí.
[image: ]
 (
C
ả
nh báo – Ch
ỉ
nh góc 
độ
 tay lái
Không bao gi
ờđ
i
ề
u ch
ỉ
nh góc 
độ
 tay lái khi xe 
đ
ang di chuy
ể
n, vì nh
ư
 v
ậ
y s
ẽ
 làm m
ấ
t kh
ả
 n
ă
ng ki
ể
m soát c
ủ
a lái xe 
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[bookmark: _Toc524469402]7. Gương
· Gương chiếu hậu trong ca bin: Yêu cầu điều chỉnh kính vào giữa của mặt kính sau
· Các gương chiếu hậu bên ngoài xe
 (
1
2
)
 (
C
ẩ
n th
ậ
n – V
ệ
 sinh kính
Vi
ệ
c v
ệ
 sinh không 
đ
ú
ng s
ẽ
 làm h
ư
 h
ỏ
ng m
ặ
t kính. Vì v
ậ
y b
ạ
n nên th
ự
c hi
ệ
n công vi
ệ
c này b
ằ
ng cách x
ị
t, th
ổ
i ho
ặ
c dùng gi
ẻ
 lau m
ề
m m
ạ
i.
)[image: ]
 (
C
ả
nh báo 
Không nên 
đặ
t các v
ậ
t c
ả
n trên thành sau gh
ế
 làm 
ả
nh h
ưở
ng t
ầ
m nhìn bên ngoài xuyên qua kính sau.
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 (
Chú ý
B
ạ
n s
ẽ
 b
ị
 m
ấ
t vài s
ự
 ph
ả
n 
ả
nh rõ ràng khi kính ph
ả
n chi
ế
u vào ban 
đ
ê
m.
)
[bookmark: _Toc524469403]8. Đèn trong ca bin
Đèn trong ca bin được bật hoặc tắt bằng các nút “ON” hoặc “OFF” trên công tắc (liền với đèn).
[bookmark: _Toc524469404]9. Cửa thông gió
Cửa thông gió (nếu có) được lắp trên nóc ca bin.
· Mở cửa thông gió bằng cách kéo nẫy về phía sau, đẩy hết lên rồi ấn về trước để khóa. 
· Khi đóng phải kéo nẫy về phía sau, kéo hết xuống rồi lại ấn về trước để khóa lại. 
 (
C
ả
nh báo 
Không nên m
ở
 c
ử
a thông gió trong 
đ
i
ề
u ki
ệ
n tr
ờ
i m
ư
a ho
ặ
c 
đườ
ng nhi
ề
u b
ụ
i s
ẽ
 làm b
ẩ
n và 
ẩ
m 
ướ
t ca bin gây 
ả
nh h
ưở
ng t
ớ
i h
ệ
 th
ố
ng thi
ế
t b
ịđ
i
ệ
n trong xe.
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[bookmark: _Toc524469405]CÁC YÊU CẦU KHI VẬN HÀNH
Nhiên liệu dùng cho động cơ
Hệ thống xử lý ô nhiễm
Trước khi lái xe
Vận hành khôn khéo và Những tình huống lái xe đặc biệt


[bookmark: _Toc524469406]1. Nhiên liệu dùng cho động cơ
Chiếc xe của bạn sẽđược vận hành với nhiên liệu là dầu diesel.
[bookmark: _Toc524469407]2. Hệ thống xử lý ô nhiễm
2.1. Không được đậu xe gần khu vực có các vật hoặc hóa chất dễ cháy nổ. Trong một vài trường hợp nó có thể bốc cháy dưới tác dụng của khí thải quá nóng.
2.2. Không vận hành xe khi có hiện tượng trục trặc của động cơ.
2.3. Không được thao tác sai động cơ (thí dụ sang số xe khi xuống dốc trong tình trạng máy tắt).
2.4. Không được vận hành xe với mức cầm chừng cao quá lâu (từ 5 phút trở lên).
2.5. Không được sửa đổi hoặc cải tạo bất cứ bộ phận nào của động cơ hoặc hệ thống xử lý ô nhiễm (kết cấu ống xả).
2.6. Mọi sự kiểm tra và điều chỉnh phải do thợ lành nghề thực hiện.
[bookmark: _Toc524469408]3. Trước khi lái xe
3.1. Trước khi vào xe
· Phải chắc chắn rằng tất cả các cửa sổ, các kính chiếu hậu và các đèn bên ngoài xe phải được vệ sinh sạch sẽ.
· Kiểm tra tình trạng các bánh xe.
· Phải chắc chắn rằng các đèn đều hoạt động bình thường.
· Kiểm tra sự rò rỉ chất lỏng phía dưới gầm xe. Định lượng các chất lỏng như nhớt bôi trơn động cơ, dầu phanh, dầu thủy lực,.... phải được kiểm soát hàng ngày hay hàng tuần trong lúc đổ nhiên liệu tùy theo mỗi loại lưu chất. Những chi tiết khác nhau được chỉ dẫn trong tài liệu bảo dưỡng “dịch vụ thường xuyên”.
 (
C
ẩ
n th
ậ
n – Khí th
ả
i c
ủ
a 
độ
ng c
ơ
1. Khí th
ả
i c
ủ
a 
độ
ng c
ơ
 c
ó
 ch
ứ
a ô xít các bon (CO). Nó không có màu, mùi nh
ư
ng 
độ
c h
ạ
i và có th
ể
 gây ch
ế
t ng
ườ
i n
ế
u hít vào nhi
ề
u.
2. Khí CO còn 
đượ
c hòa tr
ộ
n vào các lo
ạ
i khí khác do xe th
ả
i ra. Do v
ậ
y khi ng
ử
i th
ấ
y trong xe có b
ấ
t k
ỳ
 mùi khói thoát nào thì ph
ả
i ki
ể
m tra s
ử
a ch
ữ
a t
ứ
c kh
ắ
c t
ạ
i 
Đạ
i lý 
ủ
y quy
ề
n g
ầ
n nh
ấ
t c
ủ
a HOA MAI.
3. Không 
đượ
c v
ậ
n hành 
độ
ng c
ơ
 trong m
ộ
t không gian ch
ậ
t h
ẹ
p.
4. Khi d
ừ
ng xe t
ạ
i các n
ơ
i th
ô
ng tho
á
ng m
à
độ
ng c
ơ
 v
ẫ
n ho
ạ
t 
độ
ng thì nên 
đ
i
ề
u khi
ể
n h
ệ
 th
ố
ng thông gió 
để
 n
ạ
p không khí mát vào xe.
5. Không nên ng
ồ
i lâu t
ạ
i n
ơ
i xe d
ừ
ng mà 
độ
ng c
ơ
 v
ẫ
n ho
ạ
t 
độ
ng
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3.2. Trước khi vận hành xe
· Điều chỉnh kính chiếu hậu trong và ngoài xe.
· Điều chỉnh ghế ngồi để kiểm soát và xử lý dễ dàng.
· Cài dây đai an toàn. 
· Kiểm soát sự hoạt động của hệ thống đèn báo khi bật chìa khóa điện.
· Đối với xe sử dụng phanh khí nén hoặc trợ lực khí nén phải đảm bảo rằng đồng hồ áp suất hơi báo tối thiểu là 6 kg/cm2 và đều cả hai kim để hệ thống phanh hoạt động bình thường. 
· Nhả phanh tay và kiểm tra, yêu cầu đèn báo phanh đỗ phải tắt hẳn.
· Phải chắc chắn là bạn có đủ khả năng cũng như mức độ thành thạo các thiết bị trong xe để có thể vận hành an toàn.
· Đảm bảo rằng cần cài bộ trích công suất của hệ thống tự đổ hàng ở vị trí không hoạt động và van dầu thủy lực ở vị trí mở (để dầu hồi về). 
 (
C
ả
nh báo 
Lái xe bao gi
ờ
 c
ũ
ng ch
ị
u trách nhi
ệ
m v
ề
 m
ọ
i s
ự
 quan sát trong lúc lái xe, lúc phanh xe và x
ử
 lý tín hi
ệ
u. M
ọ
i s
ự
 h
ư
 h
ỏ
ng ph
ả
i 
đượ
c s
ử
a ch
ữ
a k
ị
p th
ờ
i.
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 (
C
ả
nh báo 
B
ạ
n c
ầ
n ph
ả
i ki
ể
m tra k
ỹ
 h
ệ
 th
ố
ng t
ựđổ
 hàng tr
ướ
c khi v
ậ
n hành 
để
 tránh tr
ườ
ng h
ợ
p xe v
ừ
a ch
ạ
y v
ừ
a nâng thùng s
ẽ
 gây nguy hi
ể
m cho ng
ườ
i và tài s
ả
n
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[bookmark: _Toc524469409]4. Vận hành xe khôn khéo
4.1. Vận hành kinh tế
Vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao độ bền của xe chủ yếu dựa vào cách lái xe, chăm sóc xe của bạn. Để vận hành một cách  kinh tế và ít phải sửa chữa bạn nên áp dụng những đề nghị sau đây khi lái xe:
· Tránh kéo dài thời gian xông nóng cầm chừng quá lâu. Khi nào động cơ vận hành êm dịu thì mới bắt đầu lái xe nhưng phải từ từ. Nếu vào mùa đông, máy lạnh bạn càn phải nổ cầm chừng để xông máy lâu hơn.
· Bạn có thể tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giới hạn động cơ khởi động nhanh.
· Giữ gìn động cơ được điều chỉnh và thực hiện đúng lịch trình, thời gian bảo dưỡng. Điều này gia tăng tuổi thọ cho tất cả các bộ phận và chi phí sửa chữa thấp hơn. 
· Giảm tốc độ khi lái xe trên đường gồ ghề.
· Bơm các bánh xe theo đúng áp lực quy định ghi trên lốp xe.
· Duy trì khoảng cách an toàn với các xe khác để tránh nguy hiểm khi phanh đột ngột. Điều này sẽ giới hạn sự mài mòn cho các má phanh và tiết kiệm được nhiên liệu, vì không cần quá nhiều nhiên liệu để tăng tốc trở lại sau khi phanh gấp.
· Không nên chuyên chở các vật nặng không cần thiết.
· Trong khi lái xe không được đặt chân nghỉ lên bàn đạp phanh. Nó dễ làm cho má phanh mòn nhanh, làm hư hại hệ thống phanh và sự tiêu hao nhiên liệu gia tăng.
· Các trị số góc lái không đúng dễ làm cho bánh xe mau mài mòn, làm gia tăng sức tải và tiêu tốn nhiên liệu hơn.
Giữ gìn chiếc xe với điều kiện hoạt động tốt là điều quan trọng, cần thiết cho vấn đề kinh tế và an toàn của nó. Vì vậy khách hàng nên đưa xe đến các Đại lý ủy quyền của Hoa Mai khi đến chu kỳ bảo dưỡng.
 (
C
ả
nh báo 
Khi xe lên xu
ố
ng 
đườ
ng d
ố
c:
Khi xe lên d
ố
c, t
ố
c 
độ
 xe là nh
ỏ
 nh
ấ
t và t
ố
c 
độ
 vòng tua c
ủ
a 
độ
ng c
ơ
 l
à
 l
ớ
n nh
ấ
t. 
Đểđả
m b
ả
o 
độ
ng c
ơ
 ho
ạ
t 
độ
ng t
ố
t (t
ố
c 
độ
 tua không v
ượ
t quá m
ứ
c cho phép - thông th
ườ
ng t
ừ
 2.800 - 3.000 v/ph) nên v
ậ
n hành xe v
ớ
i t
ố
c 
độ
 5 - 7 km/h. Khi xe xu
ố
ng d
ố
c, do l
ự
c quán tính và tr
ọ
ng l
ự
c s
ẽđẩ
y t
ố
c 
độ
 xe lên m
ứ
c 15 - 20 km/h. Do v
ậ
y ng
ườ
i v
ậ
n hành nh
ấ
t thi
ế
t ph
ả
i chuy
ể
n sang s
ố
 cao h
ơ
n, n
ế
u không 
độ
ng c
ơ
 s
ẽ
 b
ị
 c
ưỡ
ng b
ứ
c và t
ố
c 
độ
 vòng tua b
ị
 nâng 
độ
t ng
ộ
t lên g
ấ
p 2 - 3 l
ầ
n m
ứ
c t
ố
i 
đ
a theo thi
ế
t k
ế
 (vào kho
ả
ng 5.500 - 8.500 v/ph) d
ẫ
n 
đế
n b
ậ
t móng hãm xupáp, g
ẫ
y xupáp gây ra các h
ỏ
ng hóc 
độ
ng c
ơở
 m
ứ
c 
độ
 khác nhau.
Không bao gi
ờ
 t
ắ
t m
ắ
y khi xe xu
ố
ng d
ố
c 
đồ
i núi, vì khi 
đ
ó
 h
ệ
 th
ố
ng phanh khí nén có th
ể
 không 
đả
m b
ả
o khi 
độ
ng c
ơ
 ng
ừ
ng ho
ạ
t 
độ
ng. Ta ph
ả
i sang s
ố
 thích h
ợ
p 
để
 khi phanh 
đượ
c tác 
độ
ng t
ố
t.
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4.2. Kéo đẩy xe
Khi xe bị sa vào đồi cát hoặc bùn lầy thì nên cài số 1 hoặc số lùi, đồng thời từ từấn nhẹ bàn đạp ga, không được tăng tốc quá mức. Trường hợp cảm thấy khó khăn phải tìm phương tiện khác đẩy hoặc kéo để tránh động cơ quá nóng và có thể làm hư hại cho hệ thống truyền động.
 (
C
ẩ
n th
ậ
n – Khi xe b
ị
 sa l
ầ
y
Khi v
ậ
n hành chuy
ể
n l
ầ
y trong th
ờ
i gian quá lâu s
ẽ
 gây quá nóng 
độ
ng c
ơ
, h
ư
 h
ạ
i ph
ầ
n truy
ề
n 
độ
ng và có th
ể
 h
ư
 h
ạ
i bánh xe. Vì v
ậ
y b
ạ
n nên ch
ủđộ
ng mang theo m
ộ
t s
ố
 thi
ế
t b
ị
 c
ấ
p c
ứ
u nh
ư
: d
â
y x
í
ch b
á
nh xe, t
ú
i 
đự
ng cát, x
ẻ
ng nh
ỏ
, dây cáp kéo và dây cáp câu 
đ
i
ệ
n.
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 (
C
ẩ
n th
ậ
n – Lái xe n
ơ
i nguy hi
ể
m
Lái xe c
ẩ
n th
ậ
n và gi
ữ
 kho
ả
ng cách an toàn khi phanh xe.
Luôn luôn ch
ủđộ
ng các tình hu
ố
ng khi lái và phanh xe.
Nên phanh t
ừ
 t
ừ
 cho t
ớ
i khi xe d
ừ
ng l
ạ
i.
Khi vào 
đườ
ng cát ho
ặ
c l
ầ
y n
ộ
i thì nên 
đ
i s
ố
 2 và t
ă
ng t
ố
c ch
ầ
m ch
ậ
m, có th
ểđ
i s
ố
 1 n
ế
u c
ầ
n thi
ế
t, t
ă
ng t
ố
c quá nhanh s
ẽ
 làm các bánh xe quay tr
ơ
n.
Nên chèn cát, g
ạ
ch v
ụ
n ho
ặ
c dùng xích bánh xe 
đặ
t phía d
ướ
i bánh xe 
để
 t
ạ
o 
độ
 bám.
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4.3. Lái xe mùa đông
· Phải chắc chắn là nước làm mát động cơ có đầy đủ chất chống đông.
· Phải nạp đầy điện bình ắc quy trước khi khởi động, bởi vì nhiệt độ thấp sẽ gây khó khởi động cho động cơ.
· Phải đảm bảo độ nhờn của nhớt động cơ phù hợp với thời tiết mùa đông.
· Không kéo phanh tay khi đỗ xe mà nên để tay số ở vị trí số 1 hoặc số lùi và chặn cản các bánh xe trước.
 (
C
ả
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4.4. Lái xe vùng ngập nước
Nên tránh lái xe qua vùng ngập nước, trừ khi bạn chắc chắn rằng mực nước không cao quá mép dưới của vành tang trống phanh. Lái xe chậm qua chỗ ngập nước, và giữ khoảng cách an toàn với các xe khác vì khi đó má phanh và bánh xe bịướt sẽ gây giảm ma sát khi phanh. Sau khi đi qua vùng ngập nước nên lau khô má phanh bằng cách rà nhẹ bàn đạp phanh vài lần với tốc độ di chuyển chậm
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[bookmark: _Toc524469411]1. Công tắc vận hành
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Công tắc vận hành được điều khiển bằng chìa khóa điện. 
Xoay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ tới khi nào nó được vận hành tự do. Sau khi máy tắt không để chìa khóa ở vị trí "ON" để tránh bình ắc quy phóng hết điện. Chú ý để khởi động dễ dàng không được bật các đèn trước đầu xe.
[bookmark: _Toc524469412]2. Khởi động
Trước khi khởi động: Phải cài khóa đai an toàn, kéo phanh tay vàđạp chân côn sát sàn xe, trả cần số về vị trí không hoạt động và giữ nguyên vị trí bàn đạp côn như trên trong suốt quá trình khởi động.
Khởi động động cơ: Xoay chìa khóa điện đến vị trí "ON", tiếp tục xoay đến vịtrí "START" và giữ lại, không ấn bàn đạp ga cho đến khi động cơđược khởi động. Nếu động cơ khó khởi động thì có thểấn bàn đạp ga khoang 1/2 hành trình khi khởi động. Không nên khởi động động cơ quá 10 giây, nếu động cơ khó khởi động thì phải đợi chừng 10 giây sau mới được khởi động lại để tránh hư hỏng bình điện.
[bookmark: _Toc524469413]3. Điều khiển tay số
Cách sang số theo quy ước trên quả nắm số. Phải ấn sâu bàn đạp côn trong khi sang số rồi nhả ra từ từ bảo đảm khả năng vận hành êm dịu cho xe. Khi lùi xe cần số phải được trả về vị trí không tác dụng (Số 0) trước khi vào số lùi. Khi lái xe chậm trên đường hoặc khi lên dốc đồi núi thì phải xuống số thấp trước khi động cơ bắt đầu kéo tải. Trước khi xuống số hoặc xuống đường dốc quá dài thì phải giảm tốc độ cho xe và sang số thấp. Trong tình huống này yêu cầu phải sử dụng phanh một cách khéo léo và nhịp nhàng để tránh gây nóng quá độảnh hưởng đến tác dụng của hệ thống phanh. 
[bookmark: _Toc524469414]4. Hệ thống phanh
  Không được đặt chân nghỉ trên bàn đạp phanh và phải nhả hết phanh tay khi xe hoạt động bình thường để tránh hiện tượng rà phanh gây nóng và mòn má phanh đồng thời tiêu hao nhiên liệu. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể dùng phanh tay để hỗ trợ. Khi xe đi qua vùng ngập nước phải giảm tốc độ xe và phanh nhè nhẹđể má phanh được khô rồi lại phanh từ từ với tốc độ an toàn cho đến khi tính năng của phanh trở lại bình thường. Khi yêu cầu giảm tốc độ nhanh phải đạp phanh và giữ nguyên vị trí bàn đạp. Riêng đối với xe phanh dầu phải đạp liên tục hai lần để dầu phanh điền đầy xi lanh tổng phanh. Khi đỗ xe phải kéo phanh tay, để cần sốở vị trí số lùi, tắt máy và khóa xe.
[bookmark: _Toc524469415]5. Các đồng hồ tín hiệu
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Đồng hồ báo nhiệt độ nước: Nếu kim đồng hồ chỉ quá mức độ binh thường thì động cơđã quá nóng, cần dừng xe lại, nổ máy cầm chừng (ralenti) lật ca bin xe lên, chờ nhiệt độ giảm từ từ. Nếu nhiệt độđộng cơ không giảm thì tắt máy đợi động cơ nguội hẳn, kiểm tra mức nước làm mát, các đường ống dẫn, dây đai quạt nước. Nếu không khắc phục được phải gọi điện báo ngay bộ phận kinh doanh của Công ty đểđiều động thợ tại Đại lý gần nhất đến sửa chữa.
Đồng hồ báo nhiên liệu: Cho biết lượng nhiên liệu chứa trong bình còn bao nhiêu. Dung tích của bình chứa là 180 lít.
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Đèn báo áp lực nhớt động cơ: Đèn này báo khi bật công tắc nối điện và tắt hẳn khi động cơ bắt đầu vận hành. Nếu khi vận hành đèn này không tắt thì lái xe phải dừng xe, tắt máy, kiểm tra mức nhớt và bổ sung nếu thiếu, liên lạc trực tiếp với bộ phận kinh doanh của Công ty đểđiều động thợ tại Đại lý gần nhất đến sửa chữa.
Đèn báo máy phát: Đèn này sáng khi bật điện nguồn và tắt khi động cơ hoạt động. Nếu khi đang chạy mà đèn sáng thì lái xe phải dừng xe, kiểm tra dây đai dẫn động máy phát điện. Trường hợp dây đai vẫn hoạt động tốt đề nghị lái xe liên lạc với bộ phận kinh doanh của Công ty để có biện pháp khắc phục nhanh nhất.
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Đèn báo phanh tay: Khi xe hoạt động nếu đèn này vẫn sáng yêu cầu lái xe kiểm tra xem phanh tay đã nhả hết chưa. Khi nhả hết phanh mà đèn vẫn sáng thì lái xe liên lạc với bộ phận kinh doanh của Công ty để có biện pháp khắc phục nhanh nhất.
Đèn báo chiếu xa: Đèn này sẽ sáng khi bật dàn đèn phía trước hoặc báo rẽở vị trí tác dụng. 
Đèn báo đèn sương mù (nếu có trang bị): Nó báo đèn sương mùđãđược bật sáng. 
[image: ]
Công tắc sử lý ánh sáng đèn xe: Bật công tắc điện, xoay núm điều khiển như trong hình minh họa. Nếu dừng ở số 1: Các đèn đờ mi sau lái, đỗ và đèn táp lô sẽ sáng., nếu dừng ở số 2: Các đèn đầu, sau lái, đỗ, bảng táp lô sẽ sáng. Khi ở vị trí số 2 nếu gật cần lên sẽ bật đèn chiếu xa, gật cần xuống sẽ bật đèn chiếu gần. Nếu muốn có tín hiệu rẽ trái thì đẩy cần về phía sau, rẽ phải thì đẩy cần về phía trước từ vị trí không tác dụng của nó, đèn sẽ tự tắt sau khi đã rẽ xong hoàn toàn. 
Điều khiển phun nước rửa kính: Cần này nằm phía dưới bên phải vành lái. Loại dùng cho xe ô tô tải thông dụng có hai nấc điều khiển: một nấc nhanh và một nấc chậm, tùy theo thực tế sẽđiều khiển bằng cách xoay núm theo chiều quy định trên cần và bấm nút ởđầu để phun dung dịch rửa kính. 
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Đồng hồ báo áp suất hơi: Đồng hồ có hai kim hiển thị áp suất hơi của hai bình hơi. áp suất làm việc bình thường của hệ thống phanh hơi là 8 kg/cm2. Khi đồng hồ không báo hoặc báo áp suất cao quá 10 kg/cm2 thì phải kiểm tra hệ thống hơi hoặc máy cấp khí nén, đồng thời liên hệ với Đại lý ủy quyền gần nhất của HOA MAI để có biện pháp khắc phục nhanh nhất.
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 (
Chú ý
Nếu chiếc xe đậu quá lâu trong điều kiện thời tiết quá lạnh thì tay lái trợ lực cần gia tăng sức tác dụng khi động cơ bắt đầu vận hành. Điều này được thực hiện bằng cách tăng độ nhờn cho dầu trợ lực. Nếu sự cố trên xảy ra thì nên tăng tốc độ vòng tua của động cơ trong 2 - 3 phút để xông nóng dầu trợ lực, sau đó trả ga về mức độ cầm chừng.
)
Tay lái trợ lực sử dụng năng lượng của động cơđể tác động hỗ trợ cho cho bạn khi lái xe. Do vậy khi tắt máy thì hệ thống trợ lực tay lái sẽ không có tác dụng, chiếc xe vẫn được dẫn hướng nhưng phải cẩn sức lái lớn hơn.
Khi bạn phát hiện có sự bất thường nào đối với tay lái trợ lực lúc động cơ hoạt động bình thường thì nên kiểm tra tại các Đại lý ủy quyền của HOA MAI.
[bookmark: _Toc524469417]7. Hệ thống tựđổ hàng
Hệ thống tựđổ hàng sử dụng áp lực của dầu thủy lực để nâng hàng. Vì vậy các khớp nối của đường ống dẫn phải tuyệt đối kín khít và chắc chắn, tay cài số bộ trích công suất và mở van dầu thủy lực phải đúng tầm và dứt khoát, van tự ngắt đặt đảm bảo ngắt khi thùng được nâng đúng góc độ và không bị kẹt. Bất kỳ một hư hại nhỏ của hệ thống tựđổ thùng hàng đều có thể gây tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy trước khi vận hành xe phải kiểm tra kỹ lưỡng phần này và liên hệ với Đại lý hoặc xưởng sửa chữa ủy quyền của HOA MAI khi có sự cố.
 (
C
ẩ
n th
ậ
n – 
Đổ
 hàng
Không nên 
đỗ
 xe 
đổ
 hàng trên 
đị
a hình không b
ằ
ng ph
ẳ
ng vì nh
ư
 v
ậ
y có th
ể
 làm khung xe b
ị
 v
ặ
n.
Ph
ả
i kéo phanh tay và tr
ả
 c
ầ
n s
ố
 v
ề
 v
ị
 trí không làm vi
ệ
c khi nâng hàng 
để
 tránh xe b
ị
 trôi và gây nguy hi
ể
m v
ề
 tính m
ạ
ng 
đồ
ng th
ờ
i làm h
ư
 h
ỏ
ng tài s
ả
n.
)[image: ]
 (
C
ả
nh báo 
Không bao giờ được đổ hàng khi xe đang chạy. Khi đó trọng lượng hàng hóa dồn về phía sau sẽ gây không làm chủ được tay láí, đồng thời va chạm với các chướng ngại vật trên cao không quan sát được (như dây điện, cổng chào,...) gây tai nạn, hư hại tài sản và ảnh hưởng đến tính mạng.
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Bạn phải thận trọng tối đa để tránh hư hại cho chiếc xe và tổn thương cho bạn tức là phải sử dụng tài liệu này để bảo dưỡng và chăm sóc xe.
Khi bạn gặp những vấn đề nghi ngờ liên quan đến việc chăm sóc, bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe cho bạn thì bạn nên đến các Đại lý ủy quyền của HOA MAI để thực hiện, bởi vì tại các điểm sửa chữa này có nhiều chuyên viên lành nghề và phụ tùng chính gốc để phục vụ.
Việc sửa chữa không thích hợp hoặc không hoàn chỉnh sẽ gây ra nhiều vấn đề cho xe của bạn, dẫn tới hư hỏng, mất an toàn.
* Trách nhiệm của chủ xe: Bảo dưỡng xe và lưu lại các chứng từ, hồ sơ về việc bảo dưỡng là trách nhiệm của chủ xe. Đó là bằng chứng chứng tỏ rằng bạn đã bảo dưỡng một cách hợp lý theo đúng chỉ dẫn đã ghi trong lịch bảo dưỡng định kỳở phần sau của cuốn tài liệu này.
Các khiếu nại về những hư hỏng trên chiếc xe của bạn trong thời hạn bảo hành sẽ không được chấp nhận nếu những hư hỏng đó phát sinh là do không bảo dưỡng xe và bảo dưỡng xe không phù hợp chứ không phải do chất lượng vật tư hay lỗi lắp ráp. Vì vậy bạn nên bảo dưỡng theo đúng quy định tại các trạm bảo dưỡng hay các Đại lý ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai.
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Quy ước:
I: Kiểm tra, nếu cần thì điều chỉnh, làm sạch hoặc thay thế
T: Siết chặt
A: Điều chỉnh
L: Bôi trơn
R: Thay thế hoặc thay đổi



Lịch bảo dưỡng trong điều khiện thường
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Lịch bảo dưỡng trong điều khiện khắc nghiệt
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Tùy theo điều kiện mà bạn sử dụng cũng nhưđường xá, bảo dưỡng định kỳ phân ra làm hai loại:
- Lịch bảo dưỡng định kỳ cho điều kiện bình thường.
- Lịch bảo dưỡng định kỳ cho điều kiện khắc nghiệt.
Ô tô tải HOA MAI là phương tiện vận tải phù hợp với các miền địa hình phức tạp của Việt Nam, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng lịch bảo dưỡng định kỳ cho điều kiện khắc nghiệt và thực hiện tại các xưởng sửa chữa hoặc Đại lý do Công ty TNHH ô tô Hoa Mai ủy quyền.
[bookmark: _Toc524469421]3. Các hướng dẫn khi tự sửa chữa
Khi thực hiện công việc kiểm tra và bảo dưỡng trên xe của bạn thì phải luôn luôn cẩn thận để tránh tổn thương cho bản thân và gây hư hại cho xe. Dưới đây là các hướng dẫn cụ thể:
- Không được làm việc trên động cơ khi nó còn nóng, phải lật ca bin chờđộng cơ nguội hẳn.
- Nếu bạn làm việc khi động cơđang hoạt động thì phải chắc chắn rằng không có một thứ nào trên người bạn (quần áo, đồng hồ...) vướng vào các bộ phận chuyển động của động cơ.
- Không bao giờ chui xuống gầm xe khi nó đang được nâng lên bằng kích. Nếu bắt buộc phải làm việc như vậy thì phải kích lên và kê chắc chắn.
- Không được đem các vật có thể tạo ra lửa đến gần xe khi đang sửa chữa vì nhiên liệu và các dung dịch lỏng của xe có thể rò rỉ gây cháy, nổ.
- Không được đấu nối cọc điện bình ắc quy khi khóa điện đang ở vị trí nối điện.
- Phải kiểm tra kỹ các điện cực của bình ắc quy trước khi đấu nối, không được pháp bắt lộn cọc bình và không được để hai cực chạm nhau gây chập mạch.
- Nếu khi kiểm tra, bảo dưỡng mà động cơđang vận hành thì công việc phải được tiến hành ở vị trí thông thoáng.
Tuy nhiên nếu bạn tự thực hiện công việc bảo dưỡng trong thời gian bảo hành có thểảnh hưởng tới công tác bảo hành cho chiếc xe của bạn.
Bạn phải đọc kỹ các điều khoản quy định về chếđộ bảo hành, nếu bạn nghi ngờ về bất cứ công tác sửa chữa nào thì nên tiến hành thực hiện tại xưởng sửa chữa hay Đại lý ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai.
3.1. Kiểm soát dầu trợ lực lái (nếu có)
Kiểm tra dầu tay lái trợ lực tại bầu chứa mỗi khi bổ sung nước làm mát hoặc thay nhớt máy và châm thêm khi cần thiết. Dầu này không cần thay định kỳ mà ấn định mức tối thiểu ở vạch "MIN".
Trường hợp dầu hệ thống trợ lực lái hao hụt thường xuyên thì phải được kiểm soát và sửa chữa tại nơi được Công ty ủy quyền. 
Kiểm tra dây đai dẫn động bơm trợ lực lái thường xuyên và tăng chỉnh để căng đai đúng mức.
3.2. Kiểm soát nhớt bôi trơn động cơ
· Đậu xe trên mặt phẳng.
· Tắt động cơ và chờ khoảng 5 phút.
· Rút que thăm nhớt ra, lau sạch và đặt lại như cũ.
· Rút cây thăm nhớt ra và ghi nhận mức nhớt.
Mức nhớt động cơ bình thường phải ở trong phạm vi giữa hai vạch cao nhất và thấp nhất, nếu mức nhớt không ở giữa mực ấn định này thì có thể tác động xấu cho xe của bạn.
3.3. Thay nhớt động cơ
· Xả nhớt bằng cách tháo que thăm nhớt và nút xả khi động cơ vẫn còn ấm.
· Siết chặt nút xả khi động cơ đã xả hết nhớt.
· Đổ nhớt mới vào cho tới mức tối đa của que thăm nhớt.
· Đậy kín nắp que thăm nhớt như cũ.
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3.4. Thay lọc nhớt động cơ
· Tháo bộ lọc nhớt bằng chìa khóa thích hợp.
· Dùng giẻ khô lau sạch mặt gá bầu lọc nhớt trên động cơ.
· ép kín zoăng cao su vào mặt lọc nhớt mới.
· Lắp bầu lọc vào và siết cứng bằng tay, không được dùng chìa khóa.
· Khởi động động cơ và quan sát sự rò rỉ xung quanh bầu lọc nhớt, kiểm soát và bổ sung thêm nhớt bằng que thăm nhớt.
 (
C
ả
nh báo 
Ph
ả
i ng
ừ
ng 
độ
ng c
ơ
 tr
ướ
c khi tháo l
ọ
c nh
ớ
t ho
ặ
c thay nh
ớ
t máy và ch
ờđểđộ
ng c
ơ
 ngu
ộ
i d
ầ
n. Ch
ỉ
 thay nh
ớ
t và l
ọ
c nh
ớ
t khi 
độ
ng c
ơ
 v
ẫ
n còn 
ấ
m.
)[image: 02]
 (
C
ẩ
n th
ậ
n
Vi
ệ
c l
ắ
p l
ọ
c nh
ớ
t không 
đ
ú
ng c
ó
 th
ể
 gây rò r
ỉ
 và h
ư
 h
ạ
i cho 
độ
ng c
ơ
.
M
ặ
c dù có nhi
ề
u lo
ạ
i l
ọ
c nh
ớ
t gi
ố
ng nhau v
ề
 hình dáng bên ngoài nh
ư
ng c
ấ
u trúc l
ạ
i khác nhau nên ph
ả
i ki
ể
m tra th
ậ
t k
ỹ
 ch
ủ
ng lo
ạ
i tr
ướ
c khi thay l
ọ
c nh
ớ
t.
)[image: ]
3.5. Hệ thống làm mát
Nước làm mát cho động cơ là loại nước sạch thông thường được pha thêm dung dịch ethylene glycol để bảo vệ cho các bộ phận bằng nhôm trong động cơ, chống ăn mòn và chống đông đặc.
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Quan sát tình trạng của các vị trí kết nối các ống mềm trong hệ thống làm mát. Nên thay mới các ống bị biến dạng hoặc hư hỏng.
Nếu thường xuyên phải bổ sung thêm nước thì phải kiểm tra và thông báo với xưởng sửa chữa hoặc  Đại lý ủy quyền gần nhất của HOA MAI.
3.6. Thay nước làm mát
· Tháo nắp két nước.
· Mở nút xả nước để cho nước thoát ra ngoài rồi siết lại.
· Dùng vòi nước thổi hết những vết màu xanh trong hệ thống làm mát ra.
· Khi đã làm sạch xong thì khóa van nước lại và đổ nước sạch, đồng thời đổ thêm một lượng thành phần ethylene glycol (nước xanh) để chống đông và chống ăn mòn.
· Cho động cơ chạy cầm chừng khi nắp két nước được mở. 
· Chờ nhiệt độ động cơ lên tới mức bình thường khi vận hành rồi tăng giảm tốc độ hai ba lần và bổ sung thêm nước nếu cần thiết.
· Lắp ráp chắc chắn lại hệ thống làm mát và kiểm tra sự rò rỉ tại các đầu nối, kiểm soát lại mức nước.
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3.7. Dầu ly hợp (dầu côn) và dầu phanh (nếu có)
Phải lau sạch bình chứa dầu trước khi kiểm tra. Mực dầu phải ở vị trí tối đa "MAX".
 (
C
ẩ
n th
ậ
n
Ch
ỉđượ
c dùng d
ầ
u phanh tiêu chu
ẩ
n DOT-3 ho
ặ
c DOT-4. Không 
đượ
c hòa tr
ộ
n các lo
ạ
i d
ầ
u v
ớ
i nhau.
)[image: ]
Nếu xe bạn thường xuyên phải bổ sung thêm ly hợp và dầu phanh thì phải đưa xe tới xưởng sửa chữa hoặc Đại lý ủy quyền của HOA MAI.
3.8. Hệ thống tự đổ hàng
Phải thường xuyên kiểm soát hoạt động của cơ cấu tựđổ hàng vì nó rất dễ gây tai nạn khi có sơ suất nhỏ. Việc kiểm soát bao gồm kiểm tra các đầu nối, van tự ngắt, lượng dầu trong bình, tay cài số bộ trích công suất, tay mở khóa dầu và các bu lông, êcu và bản lề lắp ghép cơ cấu.
Khi kiểm tra phải lau sạch miệng bình dầu thủy lực, mở nắp ra và dùng thước kiểm tra mực dầu. Mực dầu phải ở vị trí 1/3 chiều cao bình dầu tính từ trên miệng bình.
Dầu thủy lực rất ít khi phải thay thế mà chỉ nên kiểm tra và bổ sung theo lịch. Khi có sự hao hụt thường xuyên thì nên liên lạc với xưởng sửa chữa hoặc Đại lý ủy quyền của HOA MAI đểđược khắc phục nhanh nhất.
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3.9. Các loại dầu nhớt bôi trơn khác
· Thay nhớt hộp số
· Tháo nút xả B và nút đổ nhớt A.
· Lau sạch nút xả, xả hết nhớt và vặn chặt lại.
· Đổ nhớt mới vào sao cho mực nhớt tới mép dưới của lỗđổ nhớt.
· Siết chặt nút đổ nhớt.
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· Thay nhớt cầu chủ động
· Tháo nút xả B và nút đổ nhớt A khi nhớt còn nóng.
· Lau sạch nút xả nhớt và siết chặt lại.
· Đổ nhớt vào sao cho tới mép dưới của lỗđổ nhớt.
· Siết chặt nút đổ nhớt lại.
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· Thân xe
Tất cả các khớp động trên thân xe nhưổ khóa, bản lề cánh cửa, bản lề thùng hàng phải được làm trơn cùng lúc thay nhớt động cơ. Nên dùng loại mỡ chống đông trong thời tiết lạnh.
· Cơ cấu dẫn hướng (lái)
Cơ cấu dẫn hướng phải được kiểm tra theo lịch được ấn định trong lịch bảo dưỡng. Trường hợp xe được vận hành ở những nơi có quá nhiệu bụi đất thì phải thường xuyên kiểm tra cơ cấu lái.
· Chất lỏng rửa kính
Bạn có thể dùng nước sạch để rửa kính nếu không có dung dịch rửa kính. Trong thành phần của dung dịch rửa kính có chất chống đông. Tuy nhiên không được dùng nước chống đông của két nước rửa kính vì sẽ gây hư hỏng lớp sơn.
· Bộ lọc nhiên liệu
Bất cứ khi nào thay lọc nhiên liệu hoặc hết cạn nhiên liệu đều phải xả e, cách thực hiện như sau:
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· Nới lỏng nút xả e.
· Bơm xả e bằng bơm tay trên động cơ hoặc ở cốc lọc nhiên liệu cho đến khi hết bọt khí ở nhiên liệu trào ra tại lỗ xả e.
· Giữấn đầu bơm tay xuống và siết chặt.
· Bộ lọc nước 
Bộ lọc nước (nếu có) sẽ kết hợp với bộ lọc nhiên liệu để tách nước ra khỏi nhiên liệu. Do vậy phải thường xuyên kiểm tra và xả lượng nước tích tụ lại, nếu không sẽ làm hư hại bơm tiếp vận nhiên liệu do bị nước xâm nhập. Trình tự xả nước như sau:
 (
Nót x¶ n­íc
)
· Nới lỏng nút xả.
· Ấn bơm lên xuống chừng bảy lần khi nào thấy nhiên liệu chảy ra không còn lẫn nước.
· Siết chặt nút xả và kiểm tra xem có bị rò rỉ hay không.
Ruột lọc có thể làm sạch bằng vòi xịt sau khi đã lau bằng giẻẩm. Nếu xe vận hành ở nơi nhiều bụi bặm thì công việc làm sạch và thay thế ruột lọc phải tiến hành thường xuyên hơn.  
· Bơm cao áp
Trường hợp động cơ bị cạn hết nhiên liệu hoặc tháo bơm cao áp ra thì sau khi lắp lại phải xả hết không khí trong hệ thống ra, cách làm như sau:
· Xả e tại bình lọc nhiên liệu.
· Bơm nhiên liệu tại đầu lọc nhiên liệu tới khi nào cảm thấy nặng tay.
· Ắc quy
Không bao giờđể tàn lửa hoặc lửa đang cháy gần bình ắc quy vì khí hydro tích tụ tại các hộc bình ắc quy rất dễ gây cháy.
Nên giữắc quy tránh xa trẻ em vì dung dịch dùng cho ắc quy là a xít sunfuaric rất dễăn mòn. Nếu dung dịch này chẳng may dính vào cơ thể bạn thì phải lập tức rửa bằng nước sạch, nếu cảm thấy bỏng hoặc nóng rát thì phải đến bác sỹ ngay. 
· Bảo dưỡng ắc quy như sau
- Giữắc quy cốđịnh và an toàn.
- Giữ mặt trên ắc quy sạch sẽ, đầu nối các cọc phải khô ráo, chắc chắn và được bôi một lớp mỡđặc.
- Nếu có dung dịch văng ra phải lau sạch bằng nước hoặc soda.
- Nếu xe không sử dụng trong thời gian dài thì phải tháo các dây nối ra.
· Nạp điện cho ắc quy
- Ắc quy của bạn được nhà sản xuất bảo hành miễn phí theo quy định ghi trong phiếu bảo hành.
- Nếu ắc quy bị phóng điện trong thời gian ngắn (như lúc bật điện phụ tải trong khi xe không vận hành) thì phải nạp chậm cho nó trong vòng 10 giờ.
- Nếu ắc quy bị phóng điện từ từ vì mức tải quá lớn trong khi xe đang vận hành thì phải nạp nó từ 20 - 30A trong thời gian 2 giờ.
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· Vỏ xe và bánh xe
Phải kiểm tra cẩn thận mỗi lần thay nhớt và trước khi đi xa. Nên kiểm tra bao quát tổng thể xe như các tỳ vết, độ biến dạng trên vỏ xe, lốp dự phòng, nhiên liệu, dầu thủy lực, áp lực hơi các bánh xe...
Bất cứ một phần nào của vỏ xe bị hư hỏng bạn phải thay đúng chủng loại. Mọi sự sai khác khi thay sẽảnh hưởng tới kích thước, hình dáng cúng như khả năng điều khiển xe.
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Khi thay bánh xe bạn phải thay đúng chủng loại (phải đúng ký hiệu lốp). Sau một thời gian vận hành (khoản 10.000 km) thì các bánh xe phải được hoán chuyển đểđảm bảo sự mài mòn đồng đều, và có thể thực hiện sớm hơn nếu có sự mài mòn bất thường.
Nếu lốp xe của bạn xuất hiện các đường rạn ngang có độ sâu đến 1,8 mm thì bạn nên thay đểđảm bảo an toàn. áp suất của lốp khi kiểm tra phải ở trạng thái nguội. Sau khi vận hành một thời gian lốp có thể bị nóng lên, tuy vậy không được xả hơi để giảm áp suất lốp.
· Kiểm tra sức căng dây đai
Bạn dùng ngón tay cái với lực ấn khoảng 10 kg giữa hai bánh đai để kiểm tra sức căng dây đai.
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Khi thay dây đai bạn phải tiến hành theo trình tự sau:
· Nới lỏng bu lông căng đai (ở giá đỡ bánh căng đai)
· Lắp dây đai mới.
· Vặn bu lông điều chỉnh đến khi sức căng dây đai đúng mức.
· Siết chặt êcu chặn và kiểm tra lại sức căng dây đai.
· Giới thiệu một số loại dầu nhớt
Đối với dầu phanh và dầu côn nên thay hàng năm nếu xe bạn hoạt động ở vùng có khí hậu ẩm ướt.
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[bookmark: _Toc524469422]4. Một số hư hỏng thông thường
Những hư hỏng thông thường sau đây bạn có thể tự khắc phục được. Tuy nhiên nếu bạn nghi ngờ về tính chính xác của nó thì nên đưa xe đến xưởng sửa chữa hoặc Đại lý ủy quyền của HOA MAI để sửa chữa.
4.1. Động cơ không khởi động được nên kiểm tra
· Công tắc điện.
· Cầu chì dẫn đến công tắc điện.
· Bình ắc quy và các đầu nối, dây nối.
· Nơi nối vào máy khởi động.
4.2. Động cơ không vận hành được nên kiểm tra:
· Lượng nhiên liệu.
· Đường cấp nhiên liệu có bị hở làm nhiên liệu bị lẫn khí không.
· Cân bơm cao áp.
· Kim phun.
4.3. Động cơ vận hành nhưng:
· Đèn báo nhớt vẫn sáng nên kiểm tra:
· Mức nhớt bôi trơn động cơ.
· Mạch điện và công tắc.
· Đèn máy phát (báo nạp) vẫn sáng, nên kiểm tra:
· Dây đai dẫn động máy phát có đứt hoặc chùng không.
· Tình trạng hoạt động của máy phát.
· ắc quy và những mối nối điện.
4.4. Động cơ nổ cầm chừng không êm dịu, nên kiểm tra:
· Tốc độ cầm chừng.
· Có lẫn khí trong nhiên liệu không.
· Bơm cao áp.
· Góc độ cân bơm cao áp.
4.5. Khó nổ cầm chừng, nên kiểm tra:
· Bộ lọc nhiên liệu, lọc gió.
· Ống cao áp.
· Kim phun.
4.6. Tăng tốc không tốt, nên kiểm soát:
· Bộ lọc gió.
· Góc độ phun nhiên liệu.
· Bơm cao áp.
· Quạt gió làm mát.
· Kim phun.
· Có lẫn không khí trong nhiên liệu không.
· ống xả có bị tắc không.
4.7. Động cơ quá nóng, nên kiểm tra:
· Mức nước làm mát.
· Cánh tỏa nhiệt tại két nước bị dập làm nước không lưu thông được.
· Tình trạng dây đai dẫn động quạt gió.
· Quạt gió.
· Van điều tiết.
· Góc độ phun nhiên liệu.
4.8. Khi tăng tốc động cơ bị yếu, nên kiểm tra:
· Mạch cấp nhiên liệu và các bộ lọc.
· Bộ lọc gió.
4.9. Công suất động cơ không đúng thiết kế, nên kiểm tra:
· Bộ lọc gió và lọc nhiên liệu.
· Góc độ cân bơm cao áp.
· Bơm cao áp.
· Kim phun.
· Có không khí lẫn trong nhiên liệu.
4.10. Nếu khói thoát ra có màu trắng hoặc xanh nên kiểm soát:
· Có nhớt lọt vào buồng đốt.
· Thiếu sức nén.
· Cân bơm cao áp quá trễ.
· Lọc gió tắc nghẹt.
4.11. Nếu khói thoát có màu xám đen hoặc đen:
· Cân bơm cao áp quá sớm.
· Nhiên liệu phun quá nhiều.
· Kim phun hoạt động không tốt.
4.12. Khi phanh không đảm bảo, nên kiểm tra:
· Má phanh có bị nước vào không.
· Lượng dầu phanh có đủ không.
· Đồng hồ báo hơi cóđủ  áp suất làm việc không (đối với xe dùng phanh khí nén hoặc có trợ lực khí nén).
· Độ dày của má phanh còn đảm bảo không.
4.13. Nếu tay lái quá nặng, nên kiểm tra:
· Áp suất bánh xe.
· Trị số các góc lái.
· Hệ thống bơm trợ lái.
4.14. Nếu xe bị lệch đảo về một bên, nên kiểm tra:
· Áp suất bánh xe.
· Cân bằng bánh xe.
· Tay lái có bị nặng không.
· Quá tải hoặc phân bố tải không đều.
· Trị số các góc lái.
4.15. Nếu mất đèn báo, sự cố về thiết bị điện, nên kiểm tra:
· Bóng đèn và cầu chì.
· Các mối nối và hệ thống tiếp masse
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Tất cả các thiết bị hoặc cơ cấu lắp ráp trên xe của bạn được thiết kế cho các điều kiện vận hành. Có những thiết bị hoặc cơ cấu do bạn tự lắp ráp bổ sung cho xe có thể gây ảnh hưởng cho hoạt động của xe và đặc biệt có thể xảy ra mất an toàn khi điều khiển xe. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm bảo hành những phần hỏng hóc do những sai phạm của bạn gây nên.
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Hướng dẫn chung
Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng
Điều kiện bảo hành
Danh mục kiểm tra miễn phí trước khi giao nhận xe
Danh mục kiểm tra xe miễn phí 1.000 km đầu tiên
Phiếu Đăng ký bảo hành
Phiếu kiểm tra miễn phí 1.000 km đầu tiên
Phiếu bảo dưỡng định kỳ
Địa điểm bảo hành, bảo dưỡng


[bookmark: _Toc524469424]1. Hướng dẫn chung
Đây là phần hướng dẫn Bảo hành sản phẩm. Khách hàng phải thường xuyên mang tài liệu này theo. Khi tới thời kỳ bảo dưỡng hay cần sửa chữa bảo hành, khách hàng hãy đưa xe tới bất kỳ Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai, xuất trình Phiếu đăng ký bảo hành kèm theo và yêu cầu công việc bảo hành, bảo dưỡng thích hợp. Quý vị sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích ở phần kế tiếp.
[bookmark: _Toc524469425]2. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng
· Được hưởng chế độ bảo hành (Phần Bảo hành xe mới).
· Được hưởng dịch vụ kiểm tra xe miễn phí trước khi giao - nhận xe (Phần Danh mục kiểm tra miễn phí trước khi giao nhận xe)
· Được hưởng dịch vụ kiểm tra xe miễn phí sau 1.000 km đầu tiên (Phần Danh mục kiểm tra xe miễn phí 1.000 km đầu tiên).
[bookmark: _Toc524469426]3. Điều kiện bảo hành
3.1. Bảo hành xe mới
Trách nhiệm của chủ xe
· Chủ xe có trách nhiệm đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản về bảo hành cũng như các điều khoản trong phần "Các trường hợp được bảo hành" và "Các trường hợp không được bảo hành".
· Chủ xe có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng theo lịch bảo dưỡng định kỳ quy định trong tài liệu này tại Nhà máy ô tô Hoa Mai hoặc các Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai.
· Chủ xe có trách nhiệm phải lưu giữ các bằng chứng chứng minh đã thực hiện các dịch vụ nêu trên.
· Chủ xe phải thông báo ngay cho Nhà sản xuất hoặc Đại lý phân phối trực tiếp trong vòng 1 giờ kể từ khi phát hiện (hoặc xảy ra) sự cố liên quan đến quyền lợi được bảo hành.
· Chủ xe có trách nhiệm xuất trình Phiếu Đăng ký bảo hành đãđiền đầy đủ thông tin, có đầy đủ dấu, chữ ký của Nhà sản xuất hoặc Đại lý phân phối sản phẩm (trang 28) mỗi khi yêu cầu nhà sản xuất thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
· Khách hàng mua xe địa điểm phân phối nào thì thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng tại Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng tại địa phương đó.
· Trường hợp xe chuyển vùng hoạt động, có thể thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng tại Đại lý phân phối sản phẩm gần nhất sau khi có sự can thiệp của Nhà sản xuất tùy theo từng trường hợp cụ thể.
Bảo hành của nhà sản xuất
· Công ty TNHH ô tô Hoa Mai bảo đảm cho người sử dụng các sản phẩm ô tô tải do Công ty sản xuất, lắp ráp, trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng thông thường được bảo hành miễn phí nếu có bất kỳ hư hỏng nào theo hạn định và điều kiện sau: Bảo hành 01 năm hoặc 30.000 km (ba mươi nghìn ki lô mét). Thời gian bảo hành được tính từ ngày đầu tiên bàn giao xe cho khách hàng (kể cả trường hợp khách hàng nhận xe tại các Đại lý phân phối sản phẩm của Công ty) cho đến khi hết khoảng thời gian sử dụng là 01 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.
3.2. Các trường hợp được bảo hành
Các trường hợp dưới đây được áp dụng chế độ bảo hành đặc biệt trong thời gian 01 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước:
· Bảo hành lốp: Lốp xe chỉ được xem xét bảo hành trong thời hạn quy định trên trong trường hợp bị phồng rộp, biến dạng hoặc mòn không bình thường so với lốp mới. Mọi trường hợp lốp bị rách, nổ, thủng đều không được bảo hành. Mọi thiệt hại do tai nạn liên quan đến lốp bị hỏng do nguyên nhân trên đều không thuộc phạm vi bảo hành của Công ty.
· Bảo hành ắc quy: ắc quy được bảo hành theo quy định trong phiếu bảo hành riêng có số hiệu kèm theo từng bình do nhà sản xuất phát hành.
· Bảo hành động cơ: Động cơđược bảo hành trong trường hợp khuyết tật hoặc trục trặc do sản xuất. Mọi trường hợp vận hành không đúng kỹ thuật như hoạt động quá công suất, thiếu dầu bôi trơn, thiếu nước, không bảo dưỡng thay dầu định kỳ,... đều không được bảo hành.
· Bảo hành gầm xe, cơ cấu lái, hệ thống nâng hạ thùng hàng: Các cụm tổng thành này được bảo hành trong trường hợp chảy dầu mỡ tại các vị trí lắp ghép không phải do tác động bên ngoài, các cơ cấu truyền động mòn nhanh tự nhiên do lớp tôi bề mặt kém, các sự cố phát sinh khi vận hành mà khách hàng chứng minh được nguyên nhân không phải do người điều khiển gây ra. 
3.3. Các trường hợp không được bảo hành
· Các cụm tổng thành gầm xe bị mẻ, rạn nứt, gãy, vỡ bánh răng hoặc rạn nứt, vỡ vỏ, lốc cụm tổng thành do chở quá tải, vận hành không đúng kỹ thuật, hoặc do va chạm,...
· Hư hỏng do việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng tại xưởng không được Công ty TNHH ô tô Hoa Mai ủy quyền.
· Hư hỏng do không sử dụng phụ tùng do Nhà sản xuất cung cấp hoặc chấp nhận.
· Hư hỏng do việc sửa đổi hoặc thêm vào các chi tiết làm thay đổi kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của xe.
· Hư hỏng do sử dụng sai mục đích, hoặc sử dụng quá khả năng của xe do Nhà sản xuất quy định.
· Hư hỏng do thiếu bảo dưỡng, hoặc do bảo dưỡng không đầy đủ.
· Hư hỏng do việc vận hành xe không đúng kỹ thuật.
· Hư hỏng do điều kiện môi trường hoặc thiên tai (như bão, động đất...)
· Hư hỏng do sử dụng ở những nơi không cóđường ô tô chạy.
· Xe bị thay đổi chỉ sốđồng hồ công tơ mét hoặc không xác định được quãng đường xe chạy thực tế.
· Hư hỏng do tai nạn, mất cắp, cháy, nổ.
· Các công việc bảo dưỡng thông thường như: làm sạch động cơ, xúc rửa thùng nhiên liệu, làm sạch lọc gió, thông két nước, thay dầu, bơm mỡ, kiểm tra và bổ sung dung dịch ắc quy, nước làm mát và dầu trợ lái, dầu thủy lực, thay thế các bộ phận, chi tiết mau mòn, hay hỏng theo định kỳ.
· Các công việc điều chỉnh động cơ, phanh và bàn đạp côn, phanh, ga.
· Việc bảo hành không áp dụng cho các chi tiết nhanh hao mòn như lọc gió, lọc dầu, cầu chì, dây cu roa, chổi than máy phát, củđề, má phanh, đĩa côn, bóng đèn, các chi tiết cao su (trừ cao su chân máy).
· Việc bảo hành không áp dụng cho những hư hỏng và thiệt hại phát sinh về kinh tế như thiệt hại do không có xe để sử dụng, thiệt hại do kéo xe, chuyển xe, thuê xe, mọi thiệt hại do tai nạn.
· Trách nhiệm bảo hành của Nhà sản xuất chỉ giới hạn trong điều kiện bảo hành và không bắt buộc áp dụng cho những hư hỏng hoặc thiệt hại khác không được nêu ra ởđây.
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Hệ thống chi tiết an toàn, vận hành
· Kiểm tra, xiết chặt bu lông, ê cu, rô tuyn lái.
· Kiểm tra hoạt động hệ thống lái, dầu trợ lực lái.
· Kiểm tra bình chứa khí nén, đường ti ô phanh.
· Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh chân.
· Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh tay.
· Kiểm tra áp suất lốp, xiết chật bu lông, ê cu bánh xe.
· Kiểm tra hoạt động của hệ thống tựđổ ben (nếu có).
Hệ thống, chi tiết cần bảo dưỡng
· Kiểm tra dầu máy.
· Kiểm tra dầu hộp số, dầu cầu.
· Kiểm tra dung dịch ắc quy.
· Kiểm tra nước làm mát, quạt gió.
· Kiểm tra nước rửa kính, gạt mưa.
· Kiểm tra dây cu roa máy phát, bơm nước.
· Kiểm tra cu roa máy nén khí, bơm trợ lái (nếu có).
· Kiểm tra lọc dầu, nhớt, lọc gió.
· Kiểm tra, lắp cầu chì trong xe.
Hình thức bề ngoài xe
· Kiểm tra toàn bộ kính trước, sau cánh cửa.
· Kiểm tra gương bên ngoài, đèn.
· Kiểm tra các bề mặt sơn, mạ.
Cánh cửa, nắp đổ dầu, nhiên liệu, khóa thùng 
· Kiểm tra đóng, mở khóa cánh cửa. Kiểm tra đóng, mở khóa thùng hàng khi nâng hạ
· Kiểm tra đóng, mở nắp bình nhiên liệu, dầu ben.
Thiết bị trong xe, đèn, đồng hồ chỉ thị, cảnh báo
· Kiểm tra hoạt động hệ thống đài, quạt.
· Kiểm tra còi hơi, còi điện.
· Kiểm tra đèn pha cốt, các đèn tín hiệu.
· Kiểm tra khả năng điều khiển vị trí ghế lái.
· Kiểm tra hoạt động của đai an toàn.
· Kiểm tra các đèn báo táp lô, các đồng hồ báo.
· Kiểm tra tình trạng nội thất trong xe.
· Kiểm tra lốp dự phòng và phụ tùng kèm theo xe.
· Kiểm tra tài liệu hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành.
Kiểm tra rò rỉ, lọt nước
· Kiểm tra rò rỉ nhiên liệu, dầu trợ lực, dầu ben.
· Kiểm tra rò rỉ dầu bôi trơn các bộ phận.
· Kiểm tra rò rỉ bình khí nén và đường dẫn.
· Kiểm tra lọt nước.
[bookmark: _Toc524469428]5. Danh mục kiểm tra xe miễn phí 1.000 km đầu tiên
Kiểm tra dầu
· Kiểm tra và thay dầu máy (nếu cần).
· Kiểm tra và thay dầu số chính, số phụ (nếu cần).
· Kiểm tra và bổ sung hoặc thay dầu cầu, dầu ben, dầu côn, dầu trợ lái (nếu cần).
Kiểm tra điều chỉnh khoang động cơ
· Kiểm tra, điều chỉnh dây cu roa các loại.
· Kiểm tra, bổ sung mức nước làm mát, nước rửa kính, nước ắc quy (nếu cần).
· Kiểm tra hoạt động của hệ thống quạt và két nước làm mát.
· Kiểm tra tốc độ không tải, bù ga.
Kiểm tra điều chỉnh bên trong xe
· Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp ga, phanh, côn.
· Kiểm tra hành trình và hiệu quả của phanh đỗ xe.
· Kiểm tra hoạt động của hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, các đèn báo táp lô.
· Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ báo nhiên liệu, báo áp suất hơi, áp suất dầu, công tơ mét,...
· Kiểm tra, điều chỉnh gầm xe
· Kiểm tra, xiết lại bu lông, ê cu bánh xe.
· Kiểm tra các khớp nối rô tuyn.
· Kiểm tra, xiết lại các bu lông, ê cu các thanh giằng hệ thống lái, hệ thống treo.
· Kiểm tra các đường ống nhiên liệu, đường ti ô hơi, bình hơi, các van điều chỉnh áp suất hơi.
· Kiểm tra độ mài mòn lốp, điều chỉnh độ chụm trục lái (nếu cần).
· Kiểm tra, điều chỉnh độ song song của hai trục (nếu cần).
· Kiểm tra hệ thống tựđổ ben (nếu có).
Kiểm tra trên đường
· Kiểm tra hoạt động hệ thống lái, hiệu quả trợ lái.
· Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh, côn, số.
· Kiểm tra hoạt động các đồng hồ, đèn báo.
Trong đợt kiểm tra miễn phí 1.000 km đầu tiên khách hàng được miễn phí tiền nhân công, và chỉ phải thanh toán các chi phí khác như nguyên vật liệu, phụ tùng, nhiên liệu, nước làm mát và các hạng mục yêu cầu khác không có trong "Danh mục kiểm tra xe miễn phí 1.000 km đầu tiên"

[bookmark: _Toc524469429]6. Phiếu đăng ký bảo hành
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[bookmark: _Toc524469432]9. Địa điểm bảo hành, bảo dưỡng
· Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng - Công ty TNHH ô tô Hoa Mai tại địa chỉ: Km 34+500 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng phục vụ quyền lợi khách hàng khu vực Hải Phòng và các tỉnh lân cận.
· Hiện tại Công ty chúng tôi đang đầu tư phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm và Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng phù hợp các quy chuẩn hiện hành tại các vùng miền trên phạm vi toàn quốc.
· Trường hợp khách hàng ở xa không thể đưa xe đến các Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ủy quyền của Công ty, chúng tôi có thể thực hiện hình thức bảo hành lưu động, sau đó kiểm tra thông qua các trạm đăng kiểm gần nhất (nếu cần thiết). Các chi phí phát sinh ngoài quyền lợi khách hàng sẽ do khách hàng chịu.
· Khách hàng cũng có thể tự liên hệ thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng tại các Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô đạt quy chuẩn hiện hành, phù hợp chủng loại xe đang sử dụng không thuộc ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai nhưng phải có thông báo với Công ty và được Công ty chấp nhận trước khi thực hiện công việc bảo hành, bảo dưỡng.
· Trong trường hợp Đại lý mà khách hàng liên hệ không thể đưa ra giải pháp sửa chữa hoặc khách hàng không hài lòng với cách giải quyết của Đại lý, đề nghị hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng - Công ty TNHH ô tô Hoa Mai hoặc Bộ phận bán hàng của Công ty để khách hàng được phục vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau đây:
· Tên, địa chỉ và số điện thoại của.
· Kiểu xe và ngày tháng năm mua xe.
· Số khung, số máy.
· Số công tơ mét hiện tại.
· Đại lý bán xe và trạm bảo hành mà khách hàng mang xe đến khiếu nại.
· Mô tả chính xác về những hư hỏng xảy ra trên chiếc xe.
· Ngoài ra, khi gặp khó khăn trong vấn đề sử dụng cũng như bảo dưỡng sửa chữa, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng Công ty TNHH ô tô Hoa Mai: 
· Bộ phận bán hàng - Công ty TNHH ô tô Hoa Mai: 090.6299599.
· Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng - Công ty TNHH ô tô Hoa Mai: 091.2403401
Khách hàng cần giữ TÀI LIỆU NÀY như một bộ phận không tách rời của phương tiện, nếu khách hàng chuyển nhượng quyền sử dụng phương tiện này, xin hãy trao nó cho người chủ mới của phương tiện.


Chính sách bảo hành của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai này là duy nhất.
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Tén cht xe

Loai xe S6 may

Ngay bén xe Bai ly ban xe

................ 7§ BN N

Chung t6i xac nhén cac céng viéc dudi ddy da duoc thuc hién:

v Nha san xuat (hodc Dai dién Uy quyén) da gidi thich cho khach hang day di céc diéu
khoan bdo hanh.

v Nha sén xuat (hodc Dai dién y quyén) da kiém tra xe va Hudng dan van hanh trude khi
giao - nhan xe.

v Nhén xe trong tinh trang xe t&t.

Daily ky tén Chu xe ky tén
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Chi phi vé ddu m& bé sung hodc thay thé (néu c6) do khdch hang chiu hoan toan.





image30.jpeg
PHIEU BAO DUGNG DINH KY

Ngay......thang....ndm 201.......

Dai ly thuc hién

PHIEU BAO DUGNG DINH KY

Ngay......thdng....ndm 201.......

N6i dung bao dutng

Dai ly thye hién





image31.jpeg
1. Thdng tin chung

11 Loai phuong tién 0 16 tai (tu dB)
12 |Nhan hieu, S6 loai ctia phuong tién HOA MAI, HD3000A-E4TD
1.3 Cong mu{: banh xe 7 4x2R
2. Théng s& vé kich thudc
2.1 Kich thuéc bao: Dai x Rong x Cao (mm) 4790 x 1760 x 2250
2:2 Khodng céch truc (mm) 2445
2.3 VVét banh xe trudc/sau (mm) 1415/1315
2.4 Vét banh xe sau phia ngoai (mm) 1530
2.5 Chiéu dai dau xe/dudi xe (mmy} 1160/1185
2.6 Khoang séng gam xe (mm) 210
2.7, Goc thoat trude/sau (do) 28/35
3. Thong s vé khéi lugng
Khai luong ban than (kg) 3170
3.1 - Phan bd [én truc trude (kg) 1570
- Phan ba én truc sau (kg) 1600
3.2 Khéi lugng hang chuyén chd cho phép tham gia giao théng (kg) 3000
23 E(Z?i lugng hang chuyén chd theo thiét k& I6n nhat clia nha san xuat| 3000
3.4 SG ngudi cho phép chd ke ca ngudi Iai (ngudi/kg) 02/130
Khai lugng toan bd cho phép tham gia giao thong (kg) 6300
3.5 - Phan ba Ién truc trude (kg) 1995
- Phan bd 1én truc sau (kg) 4305
Khai lugng toan bo thiét ké 16n nhat cda nha sén xudt (kg) 6300
3.6 - Phan bd Ién truc trude (kg) 1995
- Phan bé lén tryc sau (kg) 4305
4. Théng s6 vé tinh ndng chuyén dong
4.1 T6c do cuc dai cla xe (km/hy 72
4.2 DO dac In nhat ma xe vuot dugc (%) 40,8 (80,7 - khi dung s& phu)
43 Th(:Jigiaméng t()’g ctia xe (d4y tai) tir lic khdi hanh dén khi di hét quang 293
duong 200 m (giay) ;
4.4 Gac 8n dinh ngang ctia xe khi khong tai/day tai (do) 39,9/32,5
4.5 Quang dubng phanh cta xe (day tai) & téc do 30 km/h (m) 6,071
4.6 Gia tdc phanh cta xe (day tai) & téc do 30 km/h (m/s?) 6,858
4.7 Bén kinh quay vong theo vét banh xe trude phia ngoérw Rgmin (M) 516
5.Ddng co
5.1 Tén nha séan xuét va kiéu loai dong co YN27CRD1
5._2 Ld@' nhign lieu, 6 ky, s xi lanh, céch b6 tri xi lanh, phuong thirc 1am| Dje‘se\v,ziifif,4xw 'Ian@.théngvhé‘n‘g,
mat tang ap, lam mat bang nudc
53 Dung tich xi lanh (cm?) 2672
54 Ti s6 nén 17,2:1
5.5 Dudng kinh xi lanh x Hanh trinh piston (mm) 90x 105
56 |Cong suat ln nhat (KW)/Tdc do quay (vong/phit) 70/3200
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57 M6 men xodn I6n nhat (N.m)/Tdc do quay (vong/phat) 250/(1600~2600)
5.8 Phuong thitc cung cdp nhién liéu 7 Phuﬁ nhién liéu dién t&r
59 Vi tri b8 tri dong co trén khung xe BG tri phia trudc
5.10 Nong do khi thai Pat muec tiéu chudn EURO 4

6.Lihop
6.1 Nhan hiéu Theo dong co
6.2 Kiéu loai Ma sat khd
63 |Kiéudandong b ;I‘l’j’;gkm‘;ye:m
6.4 S6 dia 01

7. Hop so
7.1 Nhan hiéu hop s6 chinh TX5-20NF8P
7.2 Kiéu loai Cokhi
7.3 Kiéu dan dong Cokhi
74 |SGcapss 05 56 tién + 01 86 Iti

i = 6,802 ino = 3,878
7.5 Ty sG truyén céc tay s6 iha = 2,267 ihe = 1,422
ins = 1,000 ir=16,154
7.6 Hop s6 phu Lién hop s6 chinh
7.7 Ty s6 truyén s phy ip1=1,00;i2=1,93
7.9 MO men xodn cho phép dau vao hop s6 (N.m) 250
8. Truc céc dang

8.1 Kiéu loai Khong dong téc
8.2 Nhan hiéu cac dang/s6 lugng LK140-745/01
83 |puong kinh/chiu day (mm/mm) 90/3
8.4 Vat liéu céc dang 440Q7
8.5 Stic chiu md men xoan cho phép (N.m) 5000

9.Cauxe
9.1 Cau dan hudng Cau trudc
9.2 Cau chu dong Cau sau
9.3 Kiéu loai cau trude/ss lugng AD1032A/01
9.3.1  |Kiéu thiét dién ngang cau trudc Chirl
9.3.2  |Khd nang chiu tai (kg) 2500
935  |Vétbanh (mm) 1415
9.4 Kiéu loai cau sau/sd luong AD1032H-1/01
9.4.1  [Kiéu thiét dién ngang cau sau Hinh hép
9.4.2  |Khd nang chiu tai (kg) 4850
9.4.3 [Ty s8 truyén cau sau 6,167
9.4.4  [Strc chiu md men xodn dau ra cau sau (N.m) 18500
9.45  |Vétbanh (mm) 1315
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10. Vanh banh xe, 16p

101 SG lugng 6+1
102 Ky hiéu vanh banh xe 5.5F-16
103 |Ky hiéu va kich ¢ 16p trudc/sau (inch) 7.00-16 )
10.3.1 |Nha san xuat SRC CASUMINA DRC
1032 |Ap suat hoi tuong tng véi tai 16n nhat  |720/720 (kPa)|840/840 (kPa)| 600 (kPa) |105/102 (PSl)| 725 (kPa)
10.3.3 |Chis8 kha nang chju tai I6p don/kép 123/121 | 128/119 | 118/116 | 123/121 118/114
10.3.4 |Cép tdc do K K J J K
11. Hé thdng treo
Hé thdng treo trude: Treo phu thude, nhip 14, gidm chan thuy luc
ma - S6 14 nhip: n=9 - Chiéu rong I nhip: b =65 (mm)
- Chiéu day Ia nhip s=8(mm) - Khoang cach g&i nhip: 1100 (mm)
Hé thdng treo sau: Treo phu thude, nhip &
- S8 Ia nhip chinh: ne=12 - S8 Ia nhip phy : ne=5
1.2 - Chiéu day 14 nhip: s=10(mm) - Chiu day la nhip phu: s =8 (mm)
- Chiéu rong la nhip: b =65 (mm) - Chigu rong la nhip phu: - b = 65 (mm)
- Khodng céch gdinhip: 1195 (mm) - Khodng céch g&i phu: 720 (mm)
12. Hé thdng phanh
Phanh cong tac 3401010
- Kiéu loai Tang tréng
121 - Dan dong Khi nén, hai dong
- Tac dong Cac banh xe
- Buong kinh tréng phanh trudce/sau (mm) @310x80/@310x75
Phanh db
122 -Kieuloat Tang tréng W—
-Dén dong Khi nén + Lo xo tich nang
- Téc dong Céc béanh xe cau sau
13. Hé thdng lai
1381 Nhan hiéu co cau lai 3401010-00E507
132 Kiéu loai co cau lai ;gjﬁgﬂt}i‘fy‘g“:
133 |Ty s6 truyén co cau lai 18,85
134  |Taitrong cau trudc thich hop 30 (kN) = 3059 (kg)
14. Khung xe
14.1 Thiét dién dam doc (mm) U 210x65x7
14.2 Vat lieu dam doc 14Mn2
15. Hé théng dién
151 |Dién ép hé théng (V) 24
15.2  |Binh &c quy: S8 luong - dién ép (V) - dung lugng (Ah) 02/12/100
153 |Médy phat dién: Dién dp (V)/Dong dién (A) 28/35
154 |Pong cokhdi dong: Dién ap (V)/Cong sudt (kW) 24/4,5
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Hé thdng chiéu séng va tin hiéu

Tén den S6 lugng Mau séc
- ben kich thudc trude 04 Mau tréng
- bén chiéu sang gan/xa 02/02 Mau trdng
- bén bao ré, den canh bdo nguy hiém trudc 02 Mau vang
155 - Pén suong mu trudc 02 Mau tréng
- ben bao Iui 02 Mau tréng
- ben phanh, den kich thudc sau 02 Mau dd
- Peén bdo ré, dén canh bao nguy hiém sau 02 Mau vang
- bén soi bién s 01 Mau trdng
- Tdm phan quang 04 Mau dé
16. Ca bin
16.1 Kich thude (Dai x Rong x Cao) (mm) 1560 x 1680 x 1700
16.2 Kiéu ca bin Kiéu lat
16.3 S8 ngudi trong ca bin (k€ ca ngudi I&i) (ngudi) 02
164 |SGclra 02
16.5 Vat liéu ché tao/dd day (mm) Ton /0,8
17. Thung chd hang
17.1 Kiéu thuing/Vat liéu ché tao Thung ty d6/CT51
172 Kich thudc long thing (dai x rong x cao) (mm) 2680 x 1600 x 580
17.3  |Kich thudc bao clia thung hang (dai x rong x cao) (mm) 3110x 1760 x 1410
18. Hé thdng nang ha thiing chd hang
18.1 Bom thuy lyc: Kigu/Iuu luong/ap suat bom Ién nhat CBD-F532/32(ml/v)/25 (Mpa)
18.2 Xy lanh nang thting: Nhan hiéu/Sé luong HSG110x470/01
19. Coi xe
19.1 Loai str dung ngudn dién mot chieu (cai) 02
19.2  |Loai strdung khong khi nén (céi) -
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